
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Đặng Hồng Loan x 331495480 5/24/2012 CA Vĩnh Long Đạt
Cty CB và CB TP 

SG

2 Nguyễn Thanh Loan x
07916500160

3
6/14/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cty Thiện Khánh

3 Vũ Tường Thạch Chí x
07909330020

04
6/14/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

4 Nguyễn Thị Hồng Vâb x 025614529 19/3/20112 CA TP. HCM Đạt

5 Hoàng Lê Khang x 022389420 12/12/2012 CA TP. HCM Đạt Cty An Na S.E.A

6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc x 023975527 4/21/2008 CA TP. HCM Đạt

7 Lê Châu Thùy Linh x 023989970 7/23/2011 CA TP. HCM Đạt

8 Nguyễn Thùy Duyên x 025005003 10/2/2013 CA TP. HCM Đạt

9 Cao Quốc Huy x 024289672 11/16/2004 CA TP. HCM Đạt

10 Nguyễn Thị Kim Anh x 023798926 8/10/2012 CA TP. HCM Đạt

11 Nguyễn Hà Diễm Hương x 025085071 5/5/2009 CA TP. HCM Không đạt

12 Phạm Quỳnh Thảo Vy x 273401193 12/2/2009 CA Bà Rịa VT Đạt Cty Phòng Ăn 

13 Sử Tú Lộc x 79192000294 2/2/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

14 Nguyễn Thị Thanh Hoàng x 024938238 6/24/2015 CA TP. HCM Đạt

15 Nguyễn Quang Giàu x 024930063 3/31/2008 CA TP. HCM Đạt

16 Phạm Thanh Hương x 212258885 2/27/2007 CA Quảng Ngãi Đạt

17 Huỳnh Thị Thủy x 211885674 6/12/2003 CA Bình Định Đạt

18 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 194370009 4/22/2005 CA Quảng Bình Đạt

19 Nguyễn Chí Thành x
07907700181

8
6/8/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưKhông đạt

20 Nguyễn Hào Hiệp x 025161741 11/12/2011 CA TP. HCM Đạt

21 Lương Vĩnh Hoàng x 024402308 6/15/2005 CA TP. HCM Đạt

22 Nguyễn Thu Hằng x 230931605 12/30/2008 CA Gia Lai Đạt
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23 Lê Thị Tuyết Hồng x 022200524 3/16/2009 CA TP. HCM Đạt

24 Vũ Thúy Hồng x
07918300056

1
1/21/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
Cty Trần Vũ 

Seafood

25 Nguyễn Trường Hưng x 023764024 5/4/2015 CA TP. HCM Đạt

26 Trịnh Văn Tú x 381168366 11/27/2009 CA Cà Mau Đạt

27 Lê Ngọc Minh x 020722465 1/12/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Minh Hồng

28 Nguyễn Thị Phượng x 022377781 8/26/2011 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Hoàng Bích Loan x 022860235 7/23/2015 CA TP. HCM Đạt

30 Nguyễn Ngọc Hữu Trác x 022863901 9/8/2015 CA TP. HCM Không đạt

31 Phạm Hoàng Long x 331672997 6/25/2007 CA Vĩnh Long Không đạt

32 Ngô Hoàng Ngọc Hương x 024615233 11/3/2006 CA TP. HCM Đạt

33 Phạm Ngọc Đức x 022447587 4/17/2013 CA TP. HCM Đạt

34 Nguyễn Nguyễn Thùy Dung x 023508769 3/3/2015 CA TP. HCM Không đạt

35 Lê Thị Bích Phượng x 021751695 10/21/2003 CA TP. HCM Đạt

36 Nguyễn Minh Tiến x
07909700016

21
6/6/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

37 Võ Thị Liên x 025372074 9/30/2010 CA TP. HCM Đạt

38 Lê Tuyết Hạnh x 022861394 10/9/2009 CA TP. HCM Đạt

39 Lê Thị Điền Thanh x 024167664 10/1/2015 CA TP. HCM Đạt

40 Lê Nhật Tài x 025608967 5/23/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Nguyễn Tiến Đạt x 025597240 3/20/2012 CA TP. HCM Đạt

42 Cao Thanh Hiệp x 187060276 4/7/2012 CA Nghệ An Đạt

43 Phạm Thị Cẩm Tú x
07917900112

9
5/24/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

44 Lê Quốc Cường x 320877701 5/15/2009 CA Bến Tre Không đạt Cty Bích Trúc

45 Lê Quốc Hưng x 024397316 11/29/2011 CA TP. HCM Đạt
CN Cty Tổng 

Hợp

46 Nguyễn Quốc Minh x 352249757 6/6/2016 CA An Giang Đạt Cty Deli Yours

47 Trần Đông Hạ x 025549938 12/16/2011 CA TP. HCM Đạt

48 Phan Lê Ngọc Hậu x 321119229 9/4/2014 CA Bến Tre Đạt

49 Nguyễn Văn Lượm x 301258712 8/21/2013 CA Long An Đạt
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50 Lê Thị Thu Vân x 023993251 2/2/2015 CA TP. HCM Đạt

51 Nguyễn Thu Phương x 024076870 7/21/2010 CA TP. HCM Đạt Cty World Elites

52 Nguyễn Ngọc Hân x
07918600273

2
6/21/2016 Cục CS ĐK QL  Cư trú &DLQG về Dân cưĐạt

53 Gilles Hồng Tuấn x 12DI09910 1/7/2013 Lãnh sự quán Pháp tại TP. HCMĐạt

54 Lê Thị Tuyết Mơ x 381774448 1/5/2012 CA Cà Mau Đạt

55 Đỗ Văn Minh x 341823024 11/26/2015 CA Đồng Tháp Đạt

56 Huỳnh Thị Kim Yến x 025601193 7/3/2012 CA TP. HCM Đạt

57 Nguyễn Văn Hùng x 320943732 7/30/2011 CA Bến Tre Đạt Cty Toàn Phát

58 Huỳnh Tấn Lâm x 233190963 9/24/2011 CA Kon Tum Đạt

59 Nguyễn Thị Thủy x 023742318 12/15/2014 CA TP. HCM Đạt

60 Trần Quốc Nhuần x 021166689 6/28/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Hùng Tuấn

61 Lại Phước Tuấn x 031227213 10/9/2002 CA TP. HCM Đạt

62 Lại Thị Ánh Hồng x 312209711 11/1/2008 CA Tiền Giang Đạt

63 Lê Văn Sang x 300907272 6/1/2012 CA Long An Đạt

64 Sâm Chí Vinh x 024320037 11/22/2004 CA TP. HCM Đạt

65 Nguyễn Văn Thuận x 301703277 9/25/2015 CA Long An Đạt

66 Nguyễn Văn Thái x 301603079 4/9/2012 CA Long An Đạt

67 Danh Diễn x 385477035 8/8/2007 CA Bạc Liêu Đạt

68 Thị Lương x 385714909 6/19/2013 CA Bạc Liêu Đạt

69 Nguyễn Thị Bích Vân x 023128407 4/20/2004 CA TP. HCM Đạt
Cty Mom's Touch 

Việt Nam

70 Chu Lê Cao x 186426776 6/25/2004 CA Nghệ An Đạt

71 Nguyễn Anh Quân x 225459662 8/30/2008 CA Khánh Hòa Đạt

72 Hoàng Phú Cường x 025195950 6/9/2010 CA TP. HCM Đạt

73 Võ Kiều Oanh x 271845370 1/14/2011 CA Đồng Nai Không đạt

74 Lê Vương Vũ x 025278605 3/18/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Sông Mộc

75 Hoàng Văn Bình x 025343460 3/4/2011 CA TP. HCM Đạt

76 Nguyễn Thị Thu Sen x 025278620 3/18/2010 CA TP. HCM Đạt

77 Phạm Thị Quế Anh x 023418821 6/19/1999 CA TP. HCM Đạt
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78 Nguyễn Thị Vân Anh x 022810723 6/23/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Sa Va

79 Trần Thanh Sang x 026068356 7/28/2015 CA TP. HCM Đạt

80 Nguyễn Văn Bỉ x 362254524 10/18/2005 CA Cần Thơ Đạt

81 Trương Quang Vinh x 025936860 8/25/2014 CA TP. HCM Không đạt Cá nhân

82 Nguyễn Thị Thu Hồng x 201542905 3/28/2006 CA Đà Nẵng Đạt

83 Nguyễn Huy Vịnh x 024819496 9/4/2013 CA TP. HCM Đạt Chợ Bình Điền

84 Phạm Đức Huy x 025890858 9/3/2014 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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